KẾ HOẠCH TUẦN 1 (TỪ NGÀY 30/9 - 4/10/ 2024)
LỚP CHỒI 2

	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện của trẻ, xịt sát khuẩn tay cho trẻ
- Trẻ biết gắn kí hiệu cá nhân vào bảng trực nhật.

	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát và nói về tranh tình bạn
	- Trẻ quan sát và nói về bài tập xác định phía trước  – phía sau.
	- Trẻ quan sát và nói về các sản phẩm làm từ kỹ năng xé dọc.
	- Trẻ quan sát và nói về tranh các loại rau quả, con vật, đồ gỗ
	- Trẻ quan sát và nói về quy trình đánh răng

	Thể dục sáng
	+ Tay: Hai tay đưa ngang, lên cao

+ Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải

+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên

+ Bật: Bật tiến về phía trước

	Giờ học
	Tình bạn
MĐYC: Trẻ biết thể hiện tình cảm với bạn (hòa thuận, quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn)

Đồng dao: Con gà  

MĐYC: Trẻ đọc thuộc  đồng dao “Con Gà”


	Phía trước- phía sau

MĐYC: Trẻ xác định được phía trước- phía sau của mình và của bạn.

Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu


	Xé dọc thành dải dài 
MĐYC: Trẻ có kỹ năng xé dọc thành dải dài để tạo sản phẩm.

Làm quen với các ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, lối ra, cấm lửa, nơi nguy hiểm


	Hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ 

MĐYC: Trẻ hiểu được nghĩa của  từ khái quát (rau quả, con vật, đồ gỗ).

Nghe hát: Hoa trong vườn
	Bò chui qua cổng

MĐYC: Củng cố vận động tung và bắt bóng, trẻ biết bò thấp chui qua cổng đúng tư thế (uốn cong phần lưng khi chui qua cổng để không đụng cổng)

Bé đánh răng

MĐYC: Trẻ biết đánh răng theo đúng quy trình



	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Mèo bắt chuột”
- Làm quen phía trước – phía sau.

- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối

+ Đong nước

+ Chuyển bóng

+ Vẽ phấn trên gạch
	- TCVĐ “Mèo bắt chuột”
- Làm quen xé dải dài

- Chơi tự do: 

+ Đi khuỵu gối

+ Xé lá

+ Đong nước

+ Vẽ phấn trên gạch

+ Lăn bóng
	- TCVĐ “Mèo bắt chuột”
- Làm quen một số từ khái quát

- Chơi tự do: 

+ Đi khuỵu gối
+ Vẽ phấn trên gạch
+ Đong nước

+ Xé lá
	- TCVĐ “Mèo bắt chuột”
- Làm quen quy trình đánh răng
- Chơi tự do:

+ Đi khuỵu gối

+ Nhảy vòng

+ Bước qua ô thun

+ Lăn bóng
	- TCVĐ “Mèo bắt chuột”
- Làm quen ghép đôi 2 đối tượng phù hợp.
- Chơi tự do: 

+ Đi khuỵu gối

+ Đong nước

+ Bước qua ô thun

+ Gắp cua

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập: Trẻ xem tranh và giải quyết tình huống khi bạn gặp khó khăn (kéo khóa áo, bạn khóc...)

Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài đồng dao “Con gà ”
- Góc phân vai: Trẻ biết phản ánh mức độ phong phú của các tình tiết NDCC của trò chơi.(Với sự gợi ý của cô).

- Góc xây dựng:  Trẻ biết thực hiện mô hình theo sơ đồ. (Với sự gợi ý của cô).
	- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục làm bài tập toán trang 21
- Góc học tập: Trẻ xem tranh và giải quyết tình huống khi bạn gặp khó khăn (kéo khóa áo, bạn khóc...)

Góc văn học: Trẻ tiếp tục đọc thuộc bài đồng dao “Con gà ”
- Góc phân vai: Trẻ biết phản ánh mức độ phong phú của các tình tiết NDCC của trò chơi.(Với sự gợi ý của cô).

- Góc xây dựng:  Trẻ biết thực hiện mô hình theo sơ đồ. (Với sự gợi ý của cô).
	- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục xé dọc thành dải dài tạo sản phẩm của mình.

- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục làm bài tập toán trang 21
- Góc học tập: Trẻ xem tranh và giải quyết tình huống khi bạn gặp khó khăn (kéo khóa áo, bạn khóc...)

- Góc phân vai: Trẻ biết phản ánh mức độ phong phú của các tình tiết NDCC của trò chơi.(Với sự gợi ý của cô).

- Góc xây dựng:  Trẻ biết thực hiện mô hình theo sơ đồ. (Với sự gợi ý của cô).
	- Góc văn học: Trẻ nói được từ khái quát (rau quả, con vật, đồ gỗ)
- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục xé dọc thành dải dài tạo sản phẩm.
- Góc LQVT: Trẻ tiếp tục làm bài tập toán trang 21.
- Góc học tập: Trẻ xem tranh và giải quyết tình huống khi bạn gặp khó khăn (kéo khóa áo, bạn khóc...)

- Góc phân vai: Trẻ biết phản ánh mức độ phong phú của các tình tiết NDCC của trò chơi.

- Góc xây dựng:  Trẻ biết thực hiện mô hình theo sơ đồ. 
	- Góc văn học: Trẻ nói được từ khái quát (rau quả, con vật, đồ gỗ)
- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục xé dọc thành dải dài tạo sản phẩm

- Góc phân vai: Trẻ biết phản ánh mức độ phong phú của các tình tiết NDCC của trò chơi.

- Góc xây dựng:  Trẻ biết thực hiện mô hình theo sơ đồ. 



	Giờ ăn
	- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

	Giờ ngủ
	- Nhắn trẻ không cầm thun, hột, hạt khi ngủ

	Sinh hoạt chiều
	- Trẻ thực hiện BT làm quen với chữ
	- Trẻ làm quen tiếng Anh (Học ngoại khóa).
	- Trẻ thực hiện BT làm quen với chữ
	- Trẻ làm quen tiếng Anh (Học ngoại khóa).
	- Trẻ thực hiện BT PTGT

	Trả trẻ
	- Nhắc nhở trẻ gắn ký hiệu bé ở nhà

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Tình bạn 

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết thể hiện tình cảm với bạn (hòa thuận, quan tâm, giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn)

II.Chuẩn bị: 
- Tranh các tình huống: bạn khóc, bạn té, bạn chơi một mình,…

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Ổn định lớp: Trẻ chơi TC “Con thỏ”

- Trẻ chia thành 3 nhóm, cô cho các nhóm quan sát các tranh

+ Nhóm 1: Tranh bạn khóc.

+ Nhóm 2: Tranh bạn té.

+ Nhóm 3: Tranh bạn chơi một mình.

- Tập trung trẻ, mời từng nhóm nói theo câu hỏi của Cô:

Nhóm 1:

+ Đây là tranh gì? (Mời nhóm 1 trả lời, các nhóm khác bổ sung)

+ Nếu là con, con sẽ làm gì khi thấy bạn khóc? (Gọi nhiều trẻ)
Nhóm 2:

+ Đây là tranh gì? (Mời nhóm 2 trả lời, các nhóm khác bổ sung)

+ Nếu là con, con sẽ làm gì khi thấy bạn té? (Gọi nhiều trẻ)

Nhóm 3:

+ Đây là tranh gì? (Mời nhóm 3 trả lời, các nhóm khác bổ sung)

+ Nếu là con, con sẽ làm gì khi thấy bạn chơi một mình? (Gọi nhiều trẻ)

Hoạt động 2:

- Trẻ thực hành luyện tập cách xử lí các tình huống trong tranh.

- Cô quan sát, động viên trẻ.

- Kết thúc

Phía trước – phía sau
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ xác định được phía trước – phía sau của mình và của bạn

II. Chuẩn bị:

- Một số đồ cho trong lớp.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ đọc bài thơ “Con voi” và làm điệu bộ minh họa.

- Các con nói cho cô biết cái vòi con voi ở đâu? (đưa tay ra giả làm cái vòi con voi).

- Cái đuôi của con voi ở đâu? (trẻ đưa 1 tay ra sau làm đuôi voi)

- Đố các con “Phía trước của các con có gì nè? (Gọi 1 số trẻ) 

- Phía sau của các con có gì? (Gọi 1 số trẻ)

- Mỗi trẻ lấy 1 đồ chơi mình thích, sau đó về 2 hàng đối diện nhau

- Các con hãy đặt 1 đồ chơi ra phía trước mặt các con (Trẻ đặt đồ chơi, cô quan sát và sửa sai cho trẻ)

- Bây giờ, các con hãy đặt đồ chơi ra phía sau của các con (Trẻ đặt đồ chơi, cô quan sát và sửa sai cho trẻ).

- Cô cho trẻ cất đồ chơi và đứng đối diện với trẻ hỏi trẻ:

+ Phía trước của cô có gì?

+ Phía sau của cô có gì?

 Hoạt động 2:

* Trò chơi 1: Ai nhanh nhất

- Trẻ chạy về phía trước, phái sau của cô (trẻ làm đúng tặng 1 hoa)

* Trò chơi 2: Tặng đồ chơi cho bạn gấu
- Trẻ lấy đồ chơi đặt vào phía trước, sau của bạn gấu theo yêu cầu của cô (trẻ làm đúng tặng 1 hoa)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1 hoa: Đặt đồ chơi phía trước/ phía sau bản thân / búp bê
+ Nhóm 2 hoa: Khoanh tròn các đồ vật phía trước/ phía sau búp bê
- Kết thúc

Xé dọc thành dải dài (con ong)

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ có kỹ năng xé dọc thành dải dài để tạo thành con ong.
II. Chuẩn bị:

- Sản phẩm mẫu: Các con ong.

- Chuẩn bị: hình tròn nhỏ (đầu ong), hình tròn lớn( thân ong)

- Giấy, rổ, hồ, nhạc không lời.
III. Tiến hành:

Hoạt động 1:  

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”

- Cô cho trẻ quan sát các con ong (chú ý vào phần thân con ong)
+ Các con thấy cô có gì đây? 

+ Để tạo thành con ong thì cô dùng kỹ năng gì? 

- Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con biết xé dọc thành dải dài để tạo thành con ong nha.

- Cô xé mẫu cho trẻ xem

- Cô vừa làm vừa giải thích: Để xé dọc thành dải dài các con cầm giấy bằng hai tay, sử ngón tay cái và ngón trỏ cầm sát chỗ mình muốn xé, xé từ từ, từ trên xé xuống dưới cho đến hết. Sau đó, mình dán những dải dài vừa xé vào thân của con ong nha.

- Cô vừa dạy các con tạo thành con gì?

- Các con sẽ làm gì để tạo thành con ong? 

Hoạt động 2:

- Cô cho trẻ về từng nhóm thực hiện (Mở nhạc không lời cho trẻ nghe)

- Cô quan sát, hướng dẫn, sửa sai kịp thời cho trẻ thực hiện.

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

Từ khái quát

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ hiểu được nghĩa của từ khái quát (rau quả, con vật, đồ gỗ).   

II. Chuẩn bị:

- Các tranh về rau quả, con vật, đồ gỗ.

- Thẻ hình lô tô rau quả, con vật, đồ gỗ.

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Trẻ chơi trò chơi  “gieo hạt nảy mầm”

- Trẻ kết thành 3 nhóm, mỗi nhóm cử đại diện lấy cho Cô 1 rỗ các tranh về (rau quả, con vật, đồ gỗ) mỗi nhóm thực hiện theo yêu cầu của Cô: Nói được tên gọi của rau quả, con vật, đồ gỗ.

- Tập trung trẻ, từng nhóm trình bày yêu cầu của nhóm mình 

- Cô giới thiệu các từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ

(Gọi 1 số trẻ lặp lại)

Hoạt động 2: 

- Trò chơi “Làm theo yêu cầu của Cô”

+ Cho mỗi trẻ lấy rổ các thẻ hình, Cô nói từ ”đồ gỗ”... trẻ sẽ tìm giơ lên và nói tên đồ vật... Trẻ chơi nhiều lần với các từ khác nhau.

+ Cô nói tên rau, con vật, đồ gỗ, trẻ nêu từ khái quát

Ví dụ: Cô nói “con mèo” -> con vật (Gọi cá nhân trẻ trả lời).

- Kết thúc.
Bò chui qua cổng

I. Mục đích yêu cầu: 

- Củng cố vận động tung và bắt bóng, trẻ biết bò thấp chui qua cổng đúng tư thế (uốn cong phần lưng khi chui qua cổng để không đụng cổng).

II. Chuẩn bị:

- Vạch mức, cổng.

III. Tiến hành:

1. Khởi động: 

- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi khụy gối, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)

2. Trong động:

* BTPTC:

- Tay (2l x 8n): Hai tay đưa ngang, gập bàn tay sau gáy

- Chân (2l x 8n) :.Ngồi xổm, đứng lên, ngồi xuống liên tục.

- Bụng  (3l x 8n ): Ngồi duỗi chân, cúi gập người về trước.

- Bật (2l x 8n ): Bật tách chân, khép chân.

* VĐCB: Bò chui qua cổng

- Trẻ xếp thành 2 hàng dọc cho cả lớp cùng bò thấp (Cô quan sát để chọn trẻ thực hiện đúng lên làm mẫu)

- Cô cho trẻ bò mẫu.

- Cô cho trẻ thực hiện lại chậm, trẻ vừa thực hiện, cô vừa giải thích:

+ TTCB: Đứng trước vạch xuất phát, hai tay chống xuống sàn, hai cẳng chân tì xuống sàn, quỳ gối tạo thành góc vuông giữa tay và thân, giữa đùi và cẳng chân. Mắt nhìn thẳng về phía cổng.

+ Thực hiện: khi nghe hiệu lệnh “Xuất phát”, lần lượt đưa tay nọ và chân kia lên phía trước, cẳng chân vẫn tiếp xúc với sàn, bò theo hướng thẳng đến cổng, khéo léo cúi thấp đầu và uốn lưng chui qua cổng, sau đó ngẩng đầu lại bình thường và bò thẳng về đích.

- Cô mời cả lớp thực hiện.

- Chia trẻ thành 2 nhóm, nhóm nào thực hiện tốt cô tăng 2 cổng cho trẻ bò

- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ khi trẻ bò không đúng tư thế và đụng cổng.

- TCVĐ: Cô cho trẻ chơi trò chơi “Tung và bắt bóng” không làm rơi bóng.

- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Tung và bắt bóng” 

- Cô hướng dẫn cách chơi: Mỗi trẻ một quả bóng các con tung bóng lên cao và bắt bóng lại không để bóng rơi xuống đất.

- Cô chơi cùng với trẻ 2, 3 lần.

3. Hồi tĩnh: Trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng.

Bé đánh răng

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ biết đánh răng theo đúng quy trình
II. Chuẩn bị:

- Quy trình đánh răng, mô hình mẫu.
III. Tiến hành:

Hoạt động 1:  

- Cô cho trẻ xem mô hình đánh răng.

- Cô đố các con đây là gì nè?

- Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con đánh răng theo đúng các bước nhé.
- Lần 1: Cô giới thiệu cho trẻ biết mặt ngoài, mặt trong và mặt nhai của răng qua mô hình 

- Lần 2: Cô hướng dẫn trực tiếp trên mô hình và giải thích 
+ Bước 1:Trẻ lấy ly, lấy bàn chải,lấy lượng kem nhỏ như hạt đậu.

+ Bước 2: Súc miệng bằng nước sạch.

+ Bước 3:Dùng bàn chải, chải mặt ngoài của răng, chải từ hàm trên xuống hàm dưới và ngược lại theo đường zích zắc hướng từ phải sang trái và ngược lại, di chuyển bàn chải đều tay.

+ Bước 4: Chải mặt trong của răng, hàm trên rồi đến hàm dưới bằng cách di chuyển bàn chải lên xuống (chải hết tất cả các răng)
+ Bước 5:làm sạch lưỡi bằng cách dùng mặt sau của bàn chải và kéo từ trong ra ngoài.

+ Bước 6: Súc sạch miệng bằng nước, rửa sạch bàn chải, cắm vào tủ,rửa sạch ly bỏ vào tủ ly
Hoạt động 2:

- Trẻ thực hiện đánh răng theo đúng quy trình theo từng nhóm, cô bao quát, nhắc nhở  và sửa sai cho trẻ.

- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

- Kết thúc
Đồng dao: Con gà  

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ đọc thuộc đồng dao “Con Gà”

II. Chuẩn bị: 

- Tranh bài  đồng dao Con gà

III. Tiến hành:

Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi TC “Hai chú chim xinh”

- Hôm nay, cô sẽ dạy cho cả lớp bài đồng dao “Con gà” nhé!

- Cô mời một số trẻ nhắc lại tên bài đồng dao

- Cô đọc chậm cho trẻ nghe.

- Cả lớp đọc theo Cô từng câu, cô cho trẻ đọc lại vài lần (chú ý trẻ còn yếu) đến hết bài.

- Cả lớp đọc lại bài đồng dao.

 Hoạt động 2: 

- Cô mời nhóm bạn trai đọc (nhóm bạn gái đọc thầm theo), nhóm bạn gái đọc (nhóm bạn trai đọc thầm theo), 

- Cô mời nhóm nhỏ 3 – 4 bạn đọc

- Cá nhân đọc 

- Cô quan sát và sửa sai cho trẻ (long rong,hay bươi….)

- Kết thúc: Cô cho cả lớp đọc lại bài đồng dao.

